
Bản Đồ Chênh Lệch về Sức Khỏe Môi Trường 
ở Washington
Bản đồ Environmental Health Disparities (EHD, Chênh 
Lệch về Sức Khỏe Môi Trường) ở Washington là một 
công cụ tương tác với mục đích so sánh các cộng đồng 
trên khắp Tiểu Bang Washington đối với sự chênh lệch 
về sức khỏe môi trường.

Bản đồ được hiển thị trên công cụ lập bản đồ Thông Tin 
Theo Vị Trí của Washington Tracking Network, công cụ này 
hiển thị thứ hạng tương đối của cộng đồng theo các yếu tố 
xã hội và sức khỏe đã chọn. Thông tin nhân khẩu học của 
cộng đồng, bao gồm xu hướng dân cư, dữ liệu về độ tuổi/
giới tính và chủng tộc/dân tộc cũng được trình bày.

Sự chênh lệch về sức khỏe có liên quan đến các yếu tố 
xã hội, môi trường và sinh học. Bản đồ EHD sử dụng mô 
hình “tác động tích lũy”, phản ánh sự tương tác giữa các 
yếu tố sinh học, xã hội và môi trường. Mô hình này nhận 
ra rằng các yếu tố khác nhau được liên kết với nhau và 
không tồn tại riêng lẻ. Mô hình tác động tích lũy làm 
tăng khả năng nhận được sự quan tâm đặc biệt đối với 
các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Washington Tracking Network
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Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc 
khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến doh.information@doh.wa.gov.
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Phiên bản 2.0 có gì mới?

Các Yếu Tố Kinh Tế Xã Hội

• Các chỉ báo về Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế, Không Có Bằng Tốt Nghiệp Trung Học, Nhóm Dân Cư Nghèo Khó, 
Nhà Ở Giá Rẻ và Thất Nghiệp được cập nhật từ ước tính 5 năm 2013 – 2017 của ACS đến ước tính 5 năm 2015 – 
2019 của ACS. 

• Chỉ báo Người Da Màu được cập nhật ước tính từ năm 2017 đến năm 2019 từ O�ce of Financial Management 
(Văn Phòng Quản Lý Tài Chính).

Nhóm Dân Cư Nhạy Cảm

• Các chỉ báo về Trẻ Sinh Nhẹ Cân và Tử Vong Do Bệnh Tim Mạch được cập nhật từ ước tính 5 năm 2014 – 2018 đến 
ước tính 5 năm 2015 – 2019 lấy từ Washington State Department of Health Center for Health Statistics (Trung 
Tâm Thống Kê Y Tế của Sở Y Tế Tiểu Bang Washington)
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Phơi Nhiễm Môi 
Trường
Khí thải diesel

Nồng độ ozon

Nồng độ PM2.5

Nhóm dân cư gần các 
tuyến đường giao 
thông đông đúc

Chất độc thải ra từ các 
cơ sở

MỐI ĐE DỌA

Tác Động Môi 
Trường
Rủi ro chì từ nhà ở
Gần các cơ sở xử lý, lưu trữ và 
thải bỏ chất thải nguy hại

Gần các khu vực chứa chất 
thải độc hại

Gần các cơ sở kế hoạch quản 
lý rủi ro

Xả nước thải

Các yếu tố kinh tế 
xã hội
Trình độ tiếng Anh hạn 
chế

Không có bằng tốt 
nghiệp trung học

Người da màu

Nhóm dân cư nghèo khó

Chi phí đi lại

Nhà ở giá rẻ

Thất nghiệp

Nhóm dân cư 
nhạy cảm
Nhóm dân cư có 
tỷ lệ tử vong cao 
do bệnh tim 
mạch

Nhóm dân cư có 
tỷ lệ sinh nhẹ cân 
cao

TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Chênh Lệch về Sức 
Khỏe Môi Trường
Các cộng đồng phải gánh chịu 
gánh nặng sức khỏe môi 
trường không cân xứng sẽ cần 
được hỗ trợ nhiều hơn để đạt 
được kết quả công bằng

RỦI RO

Cái Nhìn Sâu Sắc Thông Qua Sự Hình Dung 
Cộng đồng, cơ quan chính phủ, học viện và các đối tác khác sử dụng bản đồ để so sánh và hình dung mức độ ô nhiễm 
ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của một số cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tiểu bang. 

Bản đồ cung cấp hiểu biết sâu sắc và mới mẻ về những nơi có thể ưu tiên đầu tư công nhằm giảm thiểu tác động sức 
khỏe môi trường đối với các cộng đồng ở Washington, để mọi người đều có thể hưởng lợi từ không khí sạch, nước 
sạch và môi trường trong lành. 

Bản đồ hiện đang được sử dụng để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu ở nhiều cấp độ trên toàn tiểu bang. Các mục 
đích sử dụng hiện tại bao gồm phân bổ nguồn tài trợ năng lượng xanh cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề, 
giúp cộng đồng tiếp cận các khoản tài trợ và vận động cộng đồng cho sức khỏe và môi trường của họ.



Xếp Hạng 
Cộng Đồng
Bản đồ thể hiện các tác động tích 
lũy đến sức khỏe môi trường ở 
cấp độ cộng đồng dựa trên 19 chỉ 
báo. Các cộng đồng được xác định 
là các vùng điều tra dân số. Trung 
bình các vùng điều tra dân số có 
khoảng 5.000 người nhưng có quy 
mô khác nhau từ khoảng 2.000 
đến 8.000 người. Các cộng đồng 
được so sánh bằng thang xếp 
hạng từ 1–10.

Được Phát Triển 
Bằng Sự Hợp Tác
Bản đồ này là kết quả của hai năm hợp tác giữa các tổ 
chức cộng đồng, giới học thuật và chính phủ. 

Bản đồ được cung cấp thông tin qua các phiên lắng 
nghe ý kiến tại những cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều 
bởi các mối nguy hiểm môi trường trên toàn tiểu 
bang.  Các thành viên cộng đồng đã mang đến những 
hiểu biết sâu sắc về trải nghiệm sống của họ và các 
điều kiện sức khỏe môi trường ảnh hưởng đến cộng 
đồng của họ. Ý kiến đống góp này trực tiếp hướng dẫn 
sự phát triển của bản đồ.

'Mã vùng, thu nhập, chủng tộc hoặc khả năng ngôn 
ngữ không quyết định mức độ khỏe mạnh của quý 
vị. Tôi muốn không khí trong lành cho gia đình tôi 
và những người hàng xóm đang chịu đựng căn 
bệnh hen suyễn. Trẻ em phải được lớn lên trong một 
môi trường an toàn hơn, ít ô nhiễm hơn.”

— Rosario Maria Medina
       Cư dân lâu năm của Nam Seattle

Nhà tổ chức cộng đồng cho Duwamish River Cleanup Coalition 

Cùng Nhau Tiến Về Phía Trước
Bản đồ EHD là một công cụ sống; chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và cải thiện bản đồ này liên tục, kết hợp phản hồi của 
cộng đồng và dữ liệu mới. Chúng tôi rất vui khi được lắng nghe ý kiến của quý vị để tìm ra cách giúp bản đồ phục vụ quý 
vị tốt hơn. Nếu quý vị có câu hỏi, lo ngại hoặc phản hồi về cách cải thiện bản đồ EHD, vui lòng cho chúng tôi biết.

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho quý vị về cách sử dụng bản đồ hoặc giải thích thông tin trên bản đồ và rất mong quý vị 
cho chúng tôi biết cách quý vị đang sử dụng bản đồ.

Gửi email cho chúng tôi  (EHDmap@doh.wa.gov)

Truy cập trang web của bản đồ  (https://doh.wa.gov/EHDmap)
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Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị 
khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến 
doh.information@doh.wa.gov.
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